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              Tuần 3
Bài 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC LÀ GÌ?
1/ ĐỊNH NGHĨA:
- Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
- Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.
- Các nguyên tử thuộc một nguyên tố hoá học đều có tính chất hoá học như nhau
                2/ KÍ HIỆU HOÁ HOC:
- Dùng để biểu diễn ngắn gọn tên nguyên tố và cho biết một nguyên tử của nguyên tố đó.
- - Thường dùng một hoặc hai chữ cái đầu của tên nguyên tố làm ký hiệu hoá học, trong đó chữ cái đứng đầu được viết ở dạng chữ in hoa và chữ viết thứ 2(nếu có) viết thường.
Ví dụ:  
+ Na: một  nguyên tử Sodium
+ O: một nguyên tử Oxygen
+ 2H:  Hai nguyên tử Hydrogen





	Z
	KÍ HIỆU HÓA HỌC
	TÊN GỌI
	NGUYÊN TỬ KHỐI 
	PHIÊN ÂM TIẾNG ANH

	1
	H
	Hydrogen
	1
	/ˈhaɪdrədʒən/

	2
	He
	Helium
	4
	/ˈhiːliəm/

	3
	Li
	Lithium
	7
	/ˈlɪθiəm/

	4
	Be
	Beryllium
	9
	/bəˈrɪliəm/

	5
	B
	Boron
	11
	/ˈbɔːrɒn/
/ˈbɔːrɑːn/

	6
	C
	Carbon
	12
	/ˈkɑːbən/
/ˈkɑːrbən/

	7
	N
	Nitrogen
	14
	/ˈnaɪtrədʒən/

	8
	O
	Oxygen
	16
	/ˈɒksɪdʒən/
/ˈɑːksɪdʒən/

	9
	F
	Fluorine
	19
	/ˈflɔːriːn/ 
/ˈflʊəriːn/ 
/ˈflɔːriːn/
/ˈflʊriːn/

	10
	Ne
	Neon
	20
	/ˈniːɒn/ 
/ˈniːɑːn/

	11
	Na
	Sodium
	23
	/ˈsəʊdiəm/

	12
	Mg
	Magnesium
	24
	[bookmark: _Hlk46929389]/mæɡˈniːziəm/

	13
	Al
	Aluminium
	27
	/ˌæljəˈmɪniəm/ 
/ˌæləˈmɪniəm/

	14
	Si
	Silicon
	28
	/ˈsɪlɪkən/

	15
	P
	Phosphorus
	31
	/ˈfɒsfərəs/ 
/ˈfɑːsfərəs/

	16
	S
	Sulfur
	32
	/ˈsʌlfə(r)/
/ˈsʌlfər/

	17
	Cl
	Chlorine
	35,5
	/ˈklɔːriːn/

	18
	Ar
	Argon
	39,9
	/ˈɑːɡɒn/ 
/ˈɑːrɡɑːn/

	19
	K
	Potassium
	39
	/pəˈtæsiəm/

	20
	Ca
	Calcium
	40
	/ˈkælsiəm/

	24
	Cr
	Chromium
	52
	/ˈkrəʊmiəm/

	25
	Mn
	Manganese
	55
	/ˈmæŋɡəniːz/

	26
	Fe
	Iron
	56
	/ˈaɪən/
/ˈaɪərn/

	29
	Cu
	Copper
	64
	/ˈkɒpə(r)/
/ˈkɑːpər/

	30
	Zn
	Zinc
	65
	/zɪŋk/

	35
	Br
	Bromine
	80
	/ˈbrəʊmiːn/

	47
	Ag
	Silver
	108
	/ˈsɪlvə(r)/ 
/ˈsɪlvər/

	56
	Ba
	Barium
	137
	/ˈbeəriəm/ 
/ˈberiəm/

	78
	Pt
	Platinum
	195
	/ˈplætɪnəm/

	79
	Au
	Gold
	197
	/ɡəʊld/

	80
	Hg
	Mercury
	201
	/ˈmɜːkjəri/ 
/ˈmɜːrkjəri/

	82
	Pb
	Lead
	207
	/liːd/



II. NGUYÊN TỬ KHỐI:
- Là khối lượng của 1 nguyên tử tính bằng đơn vị carbon (đvC)
- Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.
- 1đvC bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

BÀI TẬP:
1/20 Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.
a) Đáng lẽ nói những  ……………loại này, những……………loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.
b) Những nguyên tố có cùng số………trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một…………hóa học.


3/20 
a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?
b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : Ba nguyên tử Nitrogen, bảy nguyên tử Calcium, bốn nguyên tử Sodium.
5/20
Hãy so sánh xem nguyên tử Magnesium nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với :
a) Nguyên tử carbon.
b) Nguyên tử Sulfur.
c) Nguyên tử Aluminium.
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Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử Nitrogen. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó?


























